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1

Công ty TNHH Xây 
dựng - Thương mại - 

Dịch vụ - Thiết bị 
Trường Xuân

0313657989
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/02/2016 Trần Sỹ Đông                          Giám đốc

158/8/4 TCH05, Tổ 
7, Khu phố 11, 

Phường Tân Chánh 
Hiệp, Quận 12, 

TPHCM

0981.837667                           
truongxuansg@gmail.c

om

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
    +  Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng II
     + Phục vụ NN&PTNT (Thuỷ lợi, đê điều) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00059913

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Thiết 

kế xây dựng Gia 
Nguyễn

 0313399985
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

14/08/2015
Phạm Lê Thị 
Khánh Hồng

Giám đốc

Lầu 8 Tòa nhà FCC 
45 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TPHCM

403/28/41 
TCH10, Phường 
Tân Chánh Hiệp, 
Quận 12, TPHCM

thietkexaydunggianguy
en@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00010090

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Anh 

Duy E&C
 0313486268

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/10/2015 Mai Duy Thắng  Tổng giám đốc

SAV8 - 19.12 The 
Sun Avenue, 28 Mai 
Chí Thọ, Phường An 
Phú, Thành phố Thủ 

Đức, TPHCM

0982172839                                    
contact@anhduyenc.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu đường 
bộ - Hạng III.
    + Phục vụ NN&PTNT (Thuỷ lợi, đê điều) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
    + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu đường 
bộ - Hạng III.
    + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng II.

DON-00027688

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH Hân 

Tuấn Hào
3603744290

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/08/2020 Võ Ngọc Hân Giám đốc

Tầng 2, Số 170, 
đường Hà Huy Giáp, 
KP 1, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0908.074294
Hantuanhao2020@gma

il.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059914

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 
Hoàng Sơn

0316280339
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/05/2020 Đinh Văn Ánh Giám đốc
600/7D ấp Chánh 1, 
xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, TPHCM

0906669814
pham87@yahoo.com.v

n

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00046742

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6

Công ty TNHH 
Thương mại- Dịch 
vụ- Sản xuất - Xây 

dựng Minh Hà

0309941891
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

27/04/2010 Nguyễn Tiến Hà Giám Đốc
277 Đường D2, 

Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, TPHCM

02837909450 
trungtam393@gmail.co

m

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Công nghiệp Khai thác mỏ - Hạng II.

DON-00035976

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



7
Công ty TNHH Cơ 

khí Xây dựng Lê Anh 
Phát 

3603591397
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/10/2018 Lê Quang Thiện Giám đốc

Số 11, Hẻm 134, Tổ 
8B, Khu 4, Ấp 8 , Xã 

An Phước, Huyện 
Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai

0968.551877                           
lelyanh290814@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng  kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059915

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8

Công ty TNHH 
CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL 

SUNVIET

0315671347
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

13/05/2019 Phan Cẩm Triều Giám đốc

Số 14, Đường số 6, 
Khu phố 2, Phường 
Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân, 

TPHCM

0932638883
sunviet.2019@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059916

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



9

Công ty Cổ phần tư 
vấn và Xây dựng Môi 

trường Đại Dương 
Xanh

3601197821
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/11/2008 Hà Huy Minh Giám đốc

Lô BN1-LK17, 
đường N1, khu phố 
7, Phường Thống 
Nhất, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

02513 286868 
daiduonxanh@yamail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng  kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00024405

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty TNHH Kiến 
trúc Xây dựng Thiết 

kế Vàng
3602473305

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2011 Vũ Mạnh Tiến                                                 Giám đốc

142/12/2, Tổ 49, KP 
11A, Phường Tân 
Phong, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0908.578890
vumanhtien11@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059917

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại và 
Dịch vụ Phúc Gia An

3603814149
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/05/2021 
Nguyễn Quang 

Đại
Giám đốc

999 Khu Phố 3, 
Phường Long Bình 

Tân, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0935.175999 calaifento@yahoo.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thuỷ lợi) - Hạng III
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059918

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



12
Công ty TNHH Xây 
dựng - Thương mại 
Nghĩa Hiệp Thành

3600804551
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/04/2006 Đoàn Ngọc Cảnh Giám đốc

Số 148/36, Khu phố 
7, Phường Tân Tiến, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0989.510999
Nghiahiepthanhcompan

y@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00014667

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
Công ty TNHH Nam 

Đại Việt
3601051999

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/09/2008
Nguyễn Hải 

Hoàng
Giám đốc

Số I1/5, đường 
Nguyễn Ái Quốc, KP 

6, Phường Trung 
Dũng, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai

0215.8820589
namdaivietgroup@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00059919

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
165/QĐ-SXD ngày 20/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


